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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu và tô vào phiếu trả lời.
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Việc lập kế hoạch chi tiêu cá nhân không mang lại ý nghĩa nào?
	A. Cân bằng được tài chính.			B. Tạo dựng cuộc sống ổn định, ấm no.
[bookmark: _GoBack]	C. Thực hiện được tiết kiệm.			D. Chi tiêu những khoản không cần thiết.
Câu 2. Việc làm nào góp phần quan trọng vào việc phòng, chống bạo lực gia đình?
	A. Yêu thương chia sẻ giữa các thành viên.		B. Đề cao vị trí của người phụ nữ.
	C. Phát huy tính trọng nam khinh nữ.			D. Tôn vinh vai trò của người chồng.
Câu 3. Nhân vật nào đã biết cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lí?
	A. Bạn T chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau.
	B. Khi đi siêu thị, bạn C đòi mẹ mua cho mình nhiều loại đồ chơi đắt tiền.
	C. Anh M dùng hết số tiền tiết kiệm để mua một chiếc Iphone.
	D. Chị X dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu.
Câu 4. Ý kiến nào không đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
	A. Kế hoạch chi tiêu cần cụ thể và thực hiện nghiêm túc.
	B. Những người giàu có thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
	C. Cần rèn luyện kĩ năng quản lí tài chính ngay từ khi còn nhỏ.
	D. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta phân bổ tiền phù hợp.
Câu 5. Bản danh sách mà trong đó liệt kê các khoản tiền được phân chia để sử dụng cho những mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là
	A. kế hoạch hội thảo.	B. kế hoạch chi tiêu.
	C. kế hoạch học tập.	D. kế hoạch rèn luyện.
Câu 6. Bạo lực gia đình là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến phá vỡ
	A. khủng hoảng kinh tế.	B. hạnh phúc gia đình.
	C. các quan hệ xã hội.	D. quan hệ đồng nghiệp.
Câu 7. Việc làm nào không phải là hành động bạo lực trong gia đình?
	A. Chồng ngược đãi, xúc phạm vợ.	B. Anh em thường xuyên tranh chấp.
	C. Bố chửi mắng, xúc phạm con.	D. Bố mẹ nghiêm khắc dạy dỗ con.
Câu 8. Khi xảy ra bạo lực gia đình, chúng ta không nên có hành động nào?
	A. Lên tiếng phản đối một cách phù hợp.			B. Giữ im lặng để hàng xóm không biết.
	C. Nhờ chính quyền hỗ trợ nếu cần thiết.			D. Nhờ tới các chuyên gia tư vấn tâm lý.
Câu 9. Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch chi tiêu là giúp cá nhân
	A. sử dụng tiền hiệu quả.	B. đầu cơ tích trữ.
	C. hưởng thụ cuộc sống.	D. gây quỹ từ thiện.
Câu 10. Việc làm nào thể hiện cá nhân có kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch chi tiêu?
	A. Tính toán và cân đối chi tiêu.	B. Tự do tiêu theo sở thích.
	C. Tự do tiêu sài phung phí.	D. Chi tiêu không có kế hoạch.
Câu 11. Việc làm nào của các thành viên trong gia đình không góp phần vào việc phòng chống bạo lực trong gia đình?
	A. Yêu thương chăm sóc.	B. Hỗ trợ lẫn nhau.
	C. Xúc phạm danh dự.	D. Tôn trọng lẫn nhau.
Câu 12. Hành vi cố ý của các thành viên trong gia đình gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với các thành viên khác trong gia đình là hành vi
	A. Bạo lực học đường.           B. Bạo lực gia đình.          C. Bạo lực xã hội.           D. Bạo lực giới.
Câu 13. Một trong những hậu quả mà bạo lực gia đình để lại là nỗi đau về
	A. tiền bạc.	B. địa vị.	C. thể chất.	D. tài sản.
Câu 14. Việc làm nào thể hiện cá nhân có kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch chi tiêu?
	A. Tự do tiêu tiền sau đó xin bố mẹ.			B. Ghi chép cụ thể các khoản cần chi tiêu.
	C. Sử dụng thẻ tín dụng một cách thoải mái.		D. Tiêu đến đâu thì lo đến đấy
Câu 15. Thói quen chi tiêu nào không hợp lí?
	A. Xác định thứ tự ưu tiên những thứ cần mua.
	B. Chỉ chọn mua những đồ giá rẻ, chất lượng thấp.
	C. Chỉ chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết.
	D. Liệt kê những thứ cần mua trước khi đi mua sắm.
Câu 16. Khi chứng kiến hành vi bạo lực gia đình mà đối tượng bị bạo lực là trẻ em, chúng ta có thể gọi điện tới Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em số
	A. 113.	B. 112.	C. 115.	D. 111
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. HS trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a) b) c) d) ở mỗi câu HS chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Đọc thông tin sau:
M là một học sinh lớp 8, em thường chứng kiến bố say rượu về nhà lớn tiếng quát mắng mẹ. Nhiều lần bố đập vỡ đồ đạc và đe dọa mẹ bằng lời nói. Mẹ M thường im lặng chịu đựng vì sợ ảnh hưởng đến con cái. M cảm thấy lo lắng, sợ hãi nhưng không biết phải làm gì. Cô giáo chủ nhiệm nhận thấy M có dấu hiệu buồn bã, ít nói và học tập sa sút. Khi được hỏi, M lúng túng không muốn chia sẻ về tình trạng gia đình.
a) Cô giáo của M có thể giúp M bằng cách lắng nghe, động viên và hướng dẫn M tìm đến sự hỗ trợ từ gia đình hoặc cơ quan chức năng.
b) Việc mẹ M im lặng chịu đựng là một cách giải quyết tốt để tránh ảnh hưởng đến con cái.
c) Hành vi của bố M chỉ là nóng giận nhất thời nên không được xem là bạo lực gia đình.
d) M cảm thấy sợ hãi và lo lắng, cho thấy trẻ em dù không phải là nạn nhân trực tiếp vẫn có thể bị ảnh hưởng tiêu cực.
Câu 2. Đọc thông tin sau:
Mỗi tháng mẹ cho Lan 200.000 đồng tiền tiêu vặt. Lan thường tiêu tiền một cách tùy ý. Khi thấy một món đồ đẹp, Lan liền mua ngay không suy nghĩ. Lan còn mua đồ ăn vặt quá nhiều và hết tiền sớm, không đủ tiền mua sách vở cần thiết. Một lần, Lan muốn mua một cuốn sách tham khảo nhưng không đủ tiền, phải xin thêm từ mẹ. Mẹ khuyên Lan nên ghi chép và lên kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh lãng phí.
a) Lan đã biết cách quản lý tiền tiêu vặt hợp lý bằng cách chỉ mua những thứ thật sự cần thiết.
b) Lập kế hoạch chi tiêu không quan trọng với học sinh vì các em chưa có thu nhập cá nhân.
c) Mẹ khuyên Lan nên ghi chép lại các khoản chi tiêu là cách hiệu quả kiểm soát việc sử dụng tiền hợp lý.
d) Việc Lan hết tiền sớm và phải xin thêm từ mẹ là hậu quả của việc không lập kế hoạch chi tiêu hợp lý.
Câu 3. 
a) Bạo lực gia đình chỉ gây nên đau đớn về thể xác cho nạn nhân.
b) Bạo lực gia đình gây nên những tổn hại về kinh tế cho gia đình và xã hội.
c) Người gây ra hành vi bạo lực chỉ bị xã hội nên án.
d) Nạn nhân bị bạo lực gia đình có quyền im lặng khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu nói ra sự thật.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: Em hãy nhận xét việc làm của các bạn trong những trường hợp dưới đây:
a. Lan có thói quen ghi chép lại các khoản thu chi của mình để đảm bảo cân đối giữa thu và chi, tránh tình trạng chưa hết tháng đã hết tiền tiêu.
b. Bạn H có thói quen chi tiêu không kiểm soát nên thường xuyên xin thêm tiền của bố mẹ.
Câu 3: Em hãy đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi.
Gần đây, bạn Ph nghỉ học nhiều ngày mà không có lí do. Khi cô giáo chủ nhiệm và các bạn đến nhà để tìm hiểu, bạn Ph cho biết, phải ở nhà để lo việc gia đình. Bạn Ph kể, mấy tháng nay, do công việc nhiều nên mẹ thường đi làm về muộn và hay đi công tác xa. Bố em nghi ngờ và ghen tuông nên thường xúc phạm mẹ. Mặc dù, gia đình nội, ngoại đã can ngăn nhưng bố của bạn Ph vẫn không thay đổi. Mẹ của bạn Ph không chịu đựng được nữa nên về nhà ngoại ở hẳn.
Em hãy phân tích tác hại của bạo lực gia đình đối với bạn Ph và các thành viên trong gia đình của bạn.
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